Ma trận đề kiểm tra :
	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao

	
	
	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Chủ đề 1.
Bài1 giới thiệu nghề điện dân dụng            
	  Câu1               câu1           
	Nêu được vai trò, vị trí của nghề điện dân dụng
	Đặc điểm của nghề điện dân dụng
	

	Số câu: 2

Số điểm: 2.5đ

Tỉ lệ: 30%
	0.5đ
	2.5đ
	
	
	
	
	
	

	Chủ đề :2
Bài 2 Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà           
	Nêu cấu tạo, công dụng của dây dẫn điện


	Phân loại vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện


	
	

	Số câu: 2

Số điểm: 2,5

Tỉ lệ: 20%
	Câu 3

0.5đ
	câu2

1.5đ
	
	
	
	
	
	

	Chủ đề 3: 

Bài 3 dụng cụ dùng trong lắp đặt.
	Liệt kê một số dụng cụ cơ khí dùng trong lắp đặt mạng điện mạng điện
	
	
	

	Số câu: 2

Số điểm: 1

Tỉ lệ: 10%
	Câu 2,5

1đ


	
	
	
	
	
	
	

	Chủ đề 4: Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện            
	Sử dụng được một số đồng hồ đo điện thông dụng.
	Phân biệt các loại đồng hồ đo điện
	
	

	Số câu: 2

Số điểm: 1

Tỉ lệ: 10%
	Câu 4,8
1đ
	
	
	
	
	
	
	

	Chủ đề 5: Nối dây dẫn điện            
	Nêu được quy trình nối dây dẫn điện.
	Trình bày các yêu cầu của mối nối
	
	

	Số câu: 3

Số điểm: 3đ

Tỉ lệ: 30%
	Câu 6,7

1 đ
	Câu 3

2đ
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu:11

Tổng số điểm:10

Tỉ lệ:100%
	8
4đ
40%
	3
6đ
60%
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NĂM HỌC 2022 – 2023 (ngày kiểm tra:…………………..) 

	Trường THCS Võ Thị Sáu
	Chữ ký GV coi:

………………………………
	Số thứ tự:

………………
	Mã phách:

………...….

	Họ và tên:……………………………....…lớp…..
	
	
	


…………………………………………………………………………….………………………………………

	Điểm (Bằng số):

……………….
	Điểm (Bằng chữ):

…………………………….
	Số tờ:

….
	             Chữ ký GV chấm:

…………………………………
	Mã phách:

………...….

	Nhận xét của giáo viên:………………………………………………………………………………..


I.TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Khoanh tròn chữ cái đầu của câu trả lời đúng

Câu 1: Môi trường làm việc của nghề điện gồm: 


    

 A. Làm việc trên cao, nguy hiểm vì gần khu vực có điện, thường phải đi lưu động, làm việc trong nhà, tiếp xúc với chất độc hại.

 B. Làm việc trong nhà, làm việc trên cao, thường phải đi lưu động, nguy hiểm vì gần khu vực có điện.

C. Làm việc ngoài trời, làm việc trên cao, thường phải đi lưu động, nguy hiểm vì làm việc gần khu vực có điện.
 D. Làm việc trong nhà, làm việc trên cao, nguy hiểm vì gần khu vực có điện, tiếp xúc với nhiều chất độc hại.

Câu 2: Công việc nào đúng với nội dung “lắp đặt thiết bị và đồ dùng điện”?           
A. Thay cầu chì.


                          B. Sửa chữa dây điện.

C. Lắp đặt máy lạnh.

                          D. Lắp đặt mạng điện. 

Câu 3: Vật liệu nào sau đây là vật liệu cách điện? 



        
A. Lõi dây dẫn.

B. Vỏ cầu chì.      
 C. Dây chảy cầu chì. 

D. Thiếc.
Câu 4: Công tơ điện có ký hiệu như thế nào?

[image: image1.png]KWh D. Wh





Câu 5: Các dụng cụ cơ khí dùng để lắp đặt mạng điện gồm:


        
A. Kìm, tua vít, búa, khoan.                                     B. Cưa, đục, đồng hồ điện,thước.

C. Công tơ, thước , đục, kìm.                                  D. Vôn kế, thước, tua vít, búa.
Câu 6: Quy trình chung nối dây dẫn điện có mấy bước?

              A. 3 bước.                B. 4 bước.                C. 5 bước.                    D. 6 bước.

Câu 7:  Để đo kích thước đường kính dây điện ta dùng:

A. Thước lá




          B. Thước cuộn



C. Thước gấp




D. Thước cặp

Câu 8: Đồng hồ đo điện vạn năng dùng để đo:

A. Điện áp, điện trở, cường độ dòng điện.  
   B. Cường độ dòng diện, điện áp, cường độ sáng C. Điện áp, cường độ sáng, điện trở         
  D. Cường độ dòng điện, công suất điện, điện áp.

	HỌC SINH KHÔNG GHI BÀI LÀM VÀO TRONG Ô TRỐNG NÀY

                                                                 (Chỉ ghi từ dòng kẻ chấm đầu tiên, bên dưới)


II. PHẦN TỰ LUẬN:(6,0 điểm)

Câu 1: (2,5 điểm) Nêu các đối tượng của nghề điện dân dụng?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
Câu 2: (1,5 điểm) Trình bày cấu tạo dây cáp điện? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Câu 3: (2 điểm) Trình bày yêu cầu mối nối dây dẫn?        
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA GIỮA KÌ I 2022-2023.
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I.  PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)


Mỗi câu đúng 0.5 điểm.

	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ĐÁP ÁN
	C
	C
	B
	B
	A
	D
	D
	A


II. PHẦN TỰ LUẬN:  (6 điểm), mỗi ý đúng ghi 0.5 đ
Câu 1: (2,5 điểm).

Đối tượng của nghề điện dân dụng gồm;

· Thiết bị bảo vệ đóng cắt và lấy điện.

· Nguồn điện một chiều và xoay chiều điện áp thấp hơn 380V.

· Thiết bị đo lường điện

· Vật liệu và dụng cụ làm việc của nghề điện

· Các loại đồ dùng điện.

     Câu 2: (1.5 điểm)

       Cấu tạo dây cáp điện:
· lõi cáp thường làm bằng nhôm hoặc đồng.
· vỏ cách điện: thường làm bằng cao su tự nhiên, tổng hợp, polivinyl, PVC…

· vỏ bảo vệ: chế tạo đặc biệt phù hợp với môi trường dây dẫn được lắp đặt.

     Câu 3: (2 điểm)

Yêu cầu mối nối dây dẫn:
· Dẫn điện tốt: Điện trở của mối nối nhỏ để dòng điện truyền qua dễ dàng. Muốn vậy, các mặt tiếp xúc phải sạch, diện tích tiếp xúc phải lớn, mối nối phải chặt.
· Có độ bền cơ học cao: phải chịu được sức kéo, cắt, rung chuyển.

· An toàn điện: Được cách điện tốt, mối nối không sắc để tránh làm thủng lớp băng cách điện.

· Đảm bảo về mặt mĩ thuật: mối nối phải gọn và đẹp.

PAGE  
5

